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Kính gửi:  Trung tâm Y tế các huyện: Đức Thọ, Thạch Hà, 

Hương Sơn, Can Lộc. 
 

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-BVCT ngày 20/12/2021 của BVĐK Cửa 

khẩu Cầu Treo về việc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ra viện, Sở Y tế Hà Tĩnh 

thông báo 19 trường hợp đủ điều kiện  ra viện Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 

06/10/2021 của Bộ Y tế (danh sách kèm theo). 

Ngày ra viện: 20/12/2021. 

Đề nghị Trung tâm Y tế  các huyện nêu trên chỉ đạo Trạm Y tế tiếp tục cách 

ly, theo dõi tại địa phương sau khi hoàn thành thời gian cách ly, điều trị theo quy 

định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- BVĐK CK Cầu Treo; 

- UBND huyện: Đức Thọ, Thạch Hà, 

Hương Sơn, Can Lộc. 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



DANH SÁCH 

Ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, ra viện 

(Kèm theo Văn bản số 5066 /SYT-NVY ngày 21/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
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Họ và tên Mã BN 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

 

Ngày vào 

viện 

 

Ngày ra 

viện 

 

KQ XN 

 

Phương tiện 

di chuyển 

Địa chỉ lưu trú sau khi về địa phương 

Số điện thoại 
Xã/ phường 

Quận/

huyện 

Tỉnh/ 

TP 

1 Nguyễn Anh Tú BN1224164 1990 Nam 30/11/2021 20/12/2021 Âm tính 

Xe chuyên chở 

bệnh nhân của 

bệnh viện 

Sâm Văn 

Hội - 

Trường Sơn 

Đức 

Thọ 
Hà Tĩnh 0365227627 

2 Trần Gia Bảo BN1237455 2007 Nam 30/11/2021 20/12/2021 

Dương 

tính 

CT>30 

Xe ô tô người 

nhà đón 

Thôn 3 – 

Thạch Ngọc 

Thạch 

Hà 
Hà Tĩnh 0979020670 

3 Trần Trung Hiếu BN1237456 2012 Nam 30/11/2021 20/12/2021 Âm tính 
Xe ô tô người 

nhà đón 

Thôn 3 – 

Thạch Ngọc 

Thạch 

Hà 
Hà Tĩnh 0979020670 

4 Phan Thị Thanh Cúc BN1237459 1980 Nữ 30/11/2021 20/12/2021 Âm tính 
Xe ô tô người 

nhà đón 

Thôn 3 – 

Thạch Ngọc 

Thạch 

Hà 
Hà Tĩnh 0979020670 

5 Phạm Gia Khiêm 
BN1237473 

 
2008 Nam 30/11/2021 20/12/2021 Âm tính 

Xe chuyên chở 

bệnh nhân của 

bệnh viện 

Xóm 1 - 

Liên Minh 

Đức 

Thọ 
Hà Tĩnh 0705470527 

6 Trần Văn Hợi 
BN1237474 

 
1959 Nam 30/11/2021 20/12/2021 Âm tính 

Xe chuyên chở 

bệnh nhân của 

bệnh viện 

Thọ Tường - 

Liên Minh 

Đức 

Thọ 
Hà Tĩnh 

0363349683 

 

7 Võ Đan Thư 
BN1247911 

 
2019 Nữ 01/12/2021 20/12/2021 Âm tính 

Xe chuyên chở 

bệnh nhân của 

bệnh viện 

Vùng Tròn - 

Sơn Kim 1 

Hương 

Sơn 
Hà Tĩnh 0379946409 

8 Trần Thị Xuyến BN1247900 1982 Nữ 01/12/2021 20/12/2021 Âm tính 

Xe chuyên chở 

bệnh nhân của 

bệnh viện 

Thôn Đèn - 

Trường Sơn 

Đức 

Thọ 
Hà Tĩnh 0375255769 

9 Nguyễn Thị Dung 
BN1247915 

 
1983 Nữ 01/12/2021 20/12/2021 Âm tính 

Xe chuyên chở 

bệnh nhân của 

bệnh viện 

Lai Đồng - 

Đức Đồng - 

Đức 

Thọ 
Hà Tĩnh 0363790846 

10 Tôn Thị Lan 
BN1247892 

 
1957 Nữ 01/12/2021 20/12/2021 Âm tính 

Xe ô tô người 

nhà đón 

Đông Huề - 

Vượng Lộc 

Can 

Lộc 
Hà Tĩnh 

0344862206 

 



11 Bùi Thị Tân BN1266350 1971 Nữ 01/12/2021 20/12/2021 Âm tính 

Xe chuyên chở 

bệnh nhân của 

bệnh viện 

Trại Trắn - 

Hòa Lạc 

 

Đức 

Thọ 
Hà Tĩnh 0971927554 

12 Trần Thị Thư BN1279525 1983 Nữ 01/12/2021 20/12/2021 Âm tính 

Xe chuyên chở 

bệnh nhân của 

bệnh viện 

Sâm Văn 

Hội - 

Trường Sơn 

Đức 

Thọ 
Hà Tĩnh 0382572156 

13 Trần Việt Hoàng BN1279527 2011 Nam 01/12/2021 20/12/2021 Âm tính 

Xe chuyên chở 

bệnh nhân của 

bệnh viện 

Sâm Văn 

Hội - 

Trường Sơn 

Đức 

Thọ 
Hà Tĩnh 0776249064 

14 Phạm Phương Thảo BN1279524 2008 Nữ 03/12/2021 20/12/2021 Âm tính 

Xe chuyên chở 

bệnh nhân của 

bệnh viện 

Thịnh Kim - 

Tùng Châu 

Đức 

Thọ 
Hà Tĩnh 

0377018137 

 

15 Trần Phi Khanh BN1293068 2008 Nam 03/12/2021 20/12/2021 Âm tính 

Xe chuyên chở 

bệnh nhân của 

bệnh viện 

Thọ Minh - 

Liên Minh 

Đức 

Thọ 
Hà Tĩnh 

0332396844 

 

16 Nguyễn Mạnh Cường BN1293050 2005 Nam 04/12/2021 20/12/2021 Âm tính 

Xe chuyên chở 

bệnh nhân của 

bệnh viện 

Hà Chua - 

Sơn Tây 

Hương 

Sơn 
Hà Tĩnh 0355598355 

17 Nguyễn Thế Triều 
BN1293051 

 
2001 Nam 04/12/2021 20/12/2021 

Dương 

tính 

CT>30 

Xe chuyên chở 

bệnh nhân của 

bệnh viện 

Cây Tắt - 

Sơn Tây 

Hương 

Sơn 
Hà Tĩnh 0904947502 

18 
Phan Nguyễn Chí 

Khang 
BN1293058 2016 Nam 04/12/2021 20/12/2021 Âm tính 

Xe chuyên chở 

bệnh nhân của 

bệnh viện 

Vực Rồng - 

Sơn Tiến 

Hương 

Sơn 
Hà Tĩnh 0987409115 

19 Nguyễn thị Được BN1293053 1995 Nữ 04/12/2021 20/12/2021 Âm tính 

Xe chuyên chở 

bệnh nhân của 

bệnh viện 

Vực Rồng - 

Sơn Tiến 

Hương 

Sơn 
Hà Tĩnh 

0987409115 

 

 

Danh sách này có 19 người./.
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